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Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
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Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - 
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Ngày 12/6/2022, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng nhận được công văn số 
2627/NHNO.CB-KTNQ ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ngân hàng Nông nghiệp 
và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng vướng mắc về sử 
dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có ý kiến 
như sau:

Tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Bộ Tài chính quy định:

 “Điều 32. Nội dung chứng từ

1. Chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau:

a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu 
chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã 
số thuế);

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế 
đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

g) Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.

Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng 
từ điện tử là chữ ký số.”
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Tại Khoản 2, Điều 33 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 33. Định dạng chứng từ điện tử

2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ 
thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo 
quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.”

Tại điểm 4 Khoản 16 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-
TCT ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung quyết định số 1450/QĐ-TCT của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thuế về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và 
phương thức truyền nhận với cơ quan thuế quy định:

“16. Sửa đổi bổ sung Phụ lục II Quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-
TCT ngày 07/10/2021.

4. Chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân

- Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Mẫu số 03/TNCN ban hành 
kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

- Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử đảm bảo:

+ Kí hiệu mẫu là chuỗi ký tự: CTT56.

+ Ký hiệu bao gồm 9 ký tự: 02 ký hiệu (sử dụng các chữ cái trong 20 chữ 
cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y)), 
04 số là năm in phát hành, dấu hiệu nhận biết chứng từ điện tử E và dấu “/” để 
phân tách các ký hiệu.

(Ví dụ: AB/2022/E, trong đó AB là ký hiệu; 2022 là năm phát hành chứng 
từ, E là dấu hiệu nhận biết chứng từ điện tử.)

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử được đánh số thứ tự liên tục theo 
dãy số tự nhiên, tối đa không quá 07 chữ số trong 01 ký hiệu.”

Tại Khoản 5, Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ 
Tài chính quy định:

“Điều 12. Xử lý chuyển tiếp

5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện 
theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự 
in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-1450-qd-tct-2021-thanh-phan-chua-du-lieu-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-490526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-1450-qd-tct-2021-thanh-phan-chua-du-lieu-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-490526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2010-tt-btc-huong-dan-phat-hanh-su-dung-quan-ly-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-in-tren-may-tinh-102799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-102-2008-qd-btc-mau-chung-tu-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-81673.aspx
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BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng 
từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022...”

Tại Điều 2 Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính 
(Thông tư đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022)

“ Điều 2. Mẫu chứng từ khấu trừ tự in

- Nội dung chứng từ khấu trừ phải có đủ các chỉ tiêu theo mẫu chứng từ 
khấu trừ chuẩn đính kèm Thông tư này.

- Chứng từ khấu trừ phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng các chữ cái 
trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, 
U, V, X, Y), ký hiệu gồm 02 chữ cái và năm in phát hành. (Ví dụ: AB/2010/T, trong 
đó AB là ký hiệu; 2010 là năm phát hành chứng từ; T là chứng từ tự in).”

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày tại công văn số 
2627/NHNO.CB-KTNQ ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ngân hàng nông nghiệp 
- Chi nhánh Cao Bằng. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đơn vị đang 
sử dụng có mẫu số là mã chi nhánh và ký hiệu chứng từ là chứng từ khấu trừ thuế 
TNCN tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010, Thông tư này đã 
hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022. Do vậy mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN của 
đơn vị không còn phù hợp.

Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, Đơn vị sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu 
nhập cá nhân điện tử theo Mẫu số 03/TNCN ban hành kèm theo Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP, đơn vị tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ 
điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị 
định số 123/2020/NĐ-CP và theo quy định tại điểm 4 Khoản 16 Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế.

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 
Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Thuế; 
- Các phòng TTKT, KTNB, 
  QLN, KK, NVDTPC; 
- Chi cục Thuế các huyện, thành phố, KV;
- Trang website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (20).

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-102-2008-qd-btc-mau-chung-tu-thu-thue-thu-nhap-ca-nhan-81673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2010-tt-btc-huong-dan-phat-hanh-su-dung-quan-ly-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-in-tren-may-tinh-102799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-37-2010-tt-btc-huong-dan-phat-hanh-su-dung-quan-ly-chung-tu-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-in-tren-may-tinh-102799.aspx
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